
Phụ lục I
Tiêu chuẩn định mức sử dụng thiết bị phục vụ hoạt động chung 

là bàn, ghế hội trường, bàn ghế, phòng họp của 
Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương

(Kèm theo Quyết định số:226/QĐ-SCT ngày 01/10/2026 của Sở Công Thương)

Tiêu chuẩn định mức
TT Thiết bị Quy cách ĐVT Số lượng tối 

đa
Đơn giá 

(1000 đồng)
Ghi chú

I Đối với phòng họp, phòng hội trường có diện tích dưới 50m2

1 Bàn Hội trường ( D1600xR500xH750 mm) Cái 18 5.400

2 Ghế Hội trường (D1050xR400xH450 mm) Cái 54 1.728

3 Bàn phòng họp (D3000xR1500xH750 mm) Cái 01 10.800

4 Ghế phòng họp (D590xR600xH920mm) Cái 12 1.600

II Đối với phòng họp, phòng hội trường có diện tích từ 50m2 đến dưới 100m2

1 Bàn Hội trường ( D1600xR500xH750 mm) Cái 36 5.400

2 Ghế Hội trường (D1050xR400xH450 mm) Cái 108 1.728

3 Bàn phòng họp (D3000xR1500xH750 mm) Cái 01 21.600

4 Ghế phòng họp (D590xR600xH920mm) Cái 24 1.600
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